	PHỤ LỤC

	GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỐI VỚI 15 LÔ ĐẤT Ở TẠI 

XÃ QUẢNG TRUNG, THỊ XÃ BA ĐỒN ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

	(Kèm theo Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	1. Các lô đất có hướng Đông Bắc, đường rộng 5,5 m
	

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích

 sử dụng
	Diện tích 
(m2)
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	644
	1
	ONT
	200,0
	175
	35.000
	 

	2
	645
	1
	ONT
	200,0
	175
	35.000
	 

	3
	646
	1
	ONT
	200,0
	175
	35.000
	 

	4
	647
	1
	ONT
	199,0
	201
	40.000
	2 mặt tiền

	Cộng (4 lô)
	
	799,0
	 
	145.000
	



	2. Các lô đất có hướng Tây Nam, đường rộng 5 m
	

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích

 sử dụng
	Diện tích 
(m2)
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	648
	1
	ONT
	226,0
	186
	42.040
	2 mặt tiền

	2
	649
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	3
	650
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	4
	651
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	5
	652
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	6
	653
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	7
	654
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	8
	655
	1
	ONT
	200,0
	160
	32.000
	 

	9
	656
	1
	ONT
	218,0
	189
	41.200
	2 mặt tiền

	Cộng (9 lô)
	
	1.844,0
	 
	307.240
	

	3. Các lô đất có hướng Đông Bắc đường rộng 7 m
	

	TT
	Thửa đất
	Tờ bản đồ
	Mục đích

 sử dụng
	Diện tích 
(m2)
	Đơn giá
(1.000đ/m2)
	Thành tiền
(1.000đ)
	Ghi chú

	1
	266
	4
	ONT
	190,0
	948
	180.120
	 

	2
	267
	4
	ONT
	190,0
	948
	180.120
	 

	Cộng (2 lô)
	
	380,0
	 
	360.240
	

	Tổng cộng (15 lô)
	
	3.023,0
	 
	812.480
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